BÀI 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tiết 3)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo và chức năng của các bào quan peroxisome, ti thể, lục lạp trong tế bào
- Mô tả được mối quan hệ giữa các bào quan ti thể, lục lạp trong tế bào.
- Tìm hiểu một số hậu quả khi bào quan bị biến đổi…
2. Về năng lực: Hình thành các năng lực:
* Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Khuyến khích học sinh tự đọc tài liệu, quan sát video tìm hiểu về các bào quan. 
- Giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, thảo luận nhóm thông qua thảo luận và trình bày.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Phát triển kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra liên quan đến tế bào.
* Năng lực sinh học:
- Nhận thức sinh học: trình bày mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan (Peroxysome, Ti thể, lục lạp) của tế bào nhân thực.
 - Tìm hiểu thế giới sống: Phát triển khả năng quan sát, phân tích và tổng hợp thông tin liên quan đến cấu trúc và chức năng của bào quan.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được cơ sở khoa học của một số bệnh ở người (hội chứng Zellweger). Tuyên truyền ngăn ngừa phòng bệnh…
3. Về phẩm chất: Hình thành các phẩm chất
- Chăm chỉ: có tinh thần tự học, ham học hỏi và hứng thú tìm hiểu về các loại bệnh tật có nguyên nhân là do tổn thương tế bào gây ra và các biện pháp phòng tránh.
- Trách nhiệm: thực hiện bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình...
- Trung thực: thật thà trong học tập và làm việc nhóm..
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên: 
- Phiếu học tập: 1,2,3.
PHIẾU HỌC TẬP 1: Tìm hiểu về Ti thể
	Đặc điểm
	Lục lạp

	Hình ảnh
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	Hình dạng
	

	Kích thước
	


	Cấu trúc
	


	Chức năng
	




PHIẾU HỌC TẬP 2: Tìm hiểu về Lục lạp

	Đặc điểm
	Ti thể

	Hình ảnh
	[image: ]

	Hình dạng
	

	Kích thước
	

	Cấu trúc
	


	Chức năng
	




- Các tài liệu hỗ trợ khác: Bài giảng powerpoint; Máy tính, máy chiếu; Tranh về các bào quan peroxysome, ti thể, lục lạp trong tế bào; giấy A0, các mảnh ghép để học sinh thực hiện PHT.
- Video về quá trình quang hợp và hô hấp ở cây xanh.
- Video về cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào. 
2. Học sinh
- Đọc, tìm hiểu kiến thức và xem video về các bào quan Peroxysome, ti thể, lục lạp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk180935453]A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG(5 phút)
a) Mục tiêu: - Tạo hứng thú, năng lượng tích cực cho HS; Kích thích trí tò mò, mong muốn khám phá tìm hiểu kiến thức về các bào quan trong tế bào.	
b) Nội dung: Học sinh xem video về quá trình quang hợp và hô hấp ở cây xanh.
https://youtu.be/zdNnt4ZmxGU?si=xzJR0Z7e5jl7y_l9 và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm: Các nhóm tự thảo luận với nhau và trả lời câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Chuyển giao nhiệm vụ

	Giáo viên cho học sinh xem video về quá trình quang hợp và hô hấp ở cây xanh.
	HS xem video và trả lời các câu hỏi:

	Thực hiện nhiệm vụ

	+ Quá trình quang hợp và hô hấp ở cây xanh xảy ra ở bào quan nào trong tế bào? 
	HS dựa vào hiểu biết cá nhân suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo, thảo luận.

	GV mời học sinh trả lời câu hỏi.
	Học sinh trả lời câu hỏi, đặt ra câu hỏi thắc mắc(nếu có)

	Kết luận, nhận định

	 Giáo viên chốt kiến thức. 
	Học sinh chú ý lắng nghe.

	Giáo viên định hướng nội dung bài học cần tìm hiểu: Mỗi quá trình nói trên diễn ra ở một bào quan nhất định - Là bào quan nào trong số bào quan chúng ta học sau đây: peroxysome, ti thể, lục lạp.



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút)
Hoạt động 1. Tìm hiểu về Peroxysome.
a) Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và chức năng của peroxysome.
b) Nội dung: Học sinh xem video, SGK thảo luận và hoàn thành bài thuyết trình
c) Sản phẩm: Kết quả chuẩn bị bài của nhóm 7.
- Cấu tạo: Peroxysome là bào quan có dạng hình cầu, được bao bọc bởi một màng đơn mỏng, chứa enzyme phân giải H2O2.
- Chức năng: Phân giải H2O2 – một loại chất dễ phân giải thành các gốc oxy tự do làm tổn thương tế bào do đó không gây thương tổn tế bào.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Chuyển giao nhiệm vụ

	Giáo viên giao nhiệm vụ, yêu cầu hoàn thành bài thuyết trình về bào quan Peroxysome(cấu tạo, chức năng, bệnh do Peroxysome).
	Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ. 

	Thực hiện nhiệm vụ

	Giáo viên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
	Học sinh xem video, đọc thông tin SGK và hiểu biết cá nhân, thảo luận nhóm suy nghĩ và hoàn thành bài thuyết trình.

	Báo cáo, thảo luận.

	Giáo viên chỉ định 1 nhóm trình bày, nhận xét.
	Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

	Kết luận, nhận định

	 Giáo viên chốt kiến thức như mục Sản phẩm. 
	Học sinh chú ý lắng nghe.



Hoạt động 2. Tìm hiểu về các bào quan Ti thể, lục lạp.
a) Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và chức năng của ti thể, lục lạp.
- Nêu được mối liên hệ giữa ti thể, lục lạp.
- Lập bảng phân biệt ti thể và lục lạp.
b) Nội dung: Học sinh xem video, SGK thảo luận và hoàn thành phiếu học tập 1,2, thực hiện trò chơi mảnh ghép.
[image: ]
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm(Phụ lục)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Chuyển giao nhiệm vụ

	Giáo viên cho học sinh xem video về ti thể, lục lạp, phát Phiếu học tập 1cho các nhóm 1,2,3; Phiếu học tập 2 cho các nhóm 4,5,6 và bộ mảnh ghép cho nhóm 7,8. Phổ biến luật chơi: Tìm và ghép được các mảnh ghép với nhau, sao cho cạnh của mảnh ghép(tam giác) là câu có nghĩa, liên quan đến nhau, là mệnh đề đúng).
	Các nhóm xem video, nhận phiếu học tập(Nhóm 1,2,3 hoàn thành PHT 1; nhóm 4,5,6 hoàn thành PHT 2); nhóm 7,8 nhận bộ mảnh ghép.

	Thực hiện nhiệm vụ

	Giáo viên bao quát lớp hỗ trợ các nhóm khi cần.
	Học sinh xem video kết hợp thông tin kiến thức SGK, làm việc theo nhóm hoàn thành phiếu học tập1,2 và thực hiện trò chơi mảnh ghép.

	Báo cáo, thảo luận.

	Giáo viên mời đại diện 1 nhóm trình bày PHT 1, 1 nhóm trình bày PHT 2, nhận xét.
	Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

	Kết luận, nhận định

	 Giáo viên chốt kiến thức(Phụ lục)
	Học sinh chú ý lắng nghe.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(5 phút)
a) Mục tiêu: - Củng cố kiến thức đã học, luyện tập trắc nghiệm.
[bookmark: _Hlk133523374]b) Nội dung: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học trên phòng thi đấu OLM.
c) Sản phẩm: Kết quả thi đấu của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ học tập

	GV xây dựng câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học và tạo phòng đấu  trên OLM và gửi Link thi đấu cho HS)
https://thidau.olm.vn?code=605497
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\tải xuống.jpeg]MK phòng: 123456
	Học sinh chuẩn bị điện thoại có kết nối internet, quét mã vào phòng thi đấu.

	Thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giám sát, theo dõi học sinh làm bài.
	- HS thảo luận nhóm 2 bạn cùng bàn, thống nhất phương án trả lời.

	Báo cáo, thảo luận

	GV hướng dẫn HS các câu học sinh chưa làm được sau khi học sinh đã hoàn thành bài thi.
	 Học sinh chỉnh sửa, bổ sung.

	Kết luận, nhận định

	GV nhận xét học sinh làm bài, kết quả. 
	HS luyện tập thêm.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: Giáo viên nêu câu hỏi, các nhóm thảo luận trả lời.
	Câu 1: Cho biết vì sao peroxysome lại được xem là bào quan giúp bảo vệ tế bào?
Câu 2: Trong tế bào, ti thể và lục lạp mới được tạo ra bằng cách nào? Vì sao ti thể và lục lạp có khả năng tổng hợp protein cho riêng mình?
Câu 3: Trong tế bào có hai loại bào quan đều có vai trò khử độc bảo vệ tế bào, đó là hai bào quan nào? Giải thích.



c) Sản phẩm: Sản phẩm của các nhóm
Câu 1: Peroxysome được coi là bào quan bảo vệ tế bào vì nó chứa enzyme phân giải H2O2 là chất sản sinh ra các gốc oxy tự do làm tổn thương tế bào.
Câu 2: Ti thể và lục lạp có khả năng nhân đôi và tạo nên ti thể và lục lạp mới do hai bào quan này có DNA mạch vòng và có enzyme riêng.
Câu 3: Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là lưới nội chất và peroxysome
- Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hydroxyl (OH-) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho các chất đó dễ tan hơn và dễ đẩy ra khỏi cơ thể.
- Peroxyxome khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hydrogen từ chất độc đến đến oxygen tạo H2O2, chất này lập tức được enzyme catalaza xúc tác chuyển thành nước.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ học tập

	GV phát bài tập, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ trả lời câu hỏi ở mục Nội dung
	Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giám sát, theo dõi, hỗ trợ học sinh
	Thảo luận, thống nhất phương án trả lời.

	Báo cáo, thảo luận

	Gọi các nhóm báo cáo kết quả.
Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	Theo dõi, nhận xét, bổ sung

	Kết luận, nhận định

	GV chính xác hóa câu hỏi như mục Sản phẩm
	HS chỉnh sửa, bổ sung.



IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị bài cho tiết học sau: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của màng tế bào.

PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP 1: ti thể, lục lạp
	Đặc điểm
	Lục lạp

	
	[image: ]

	Hình dạng
	Thường có hình bầu dục.

	Kích thước
	3–10 μm

	Cấu trúc
	- Gồm hai lớp màng trơn, bên trong là chất nền (Stroma) và các hạt Granum.
- Granum là một hệ thống màng tạo nên các túi dẹp xếp chồng lên nhau. Trên bề mặt của màng thylakoid chứa các hệ sắc tố hấp thụ ánh sáng cùng các enzyme và protein tham gia vào quá trình quang hợp. 
- Chất nền bao quanh các granum chứa hệ enzim tham gia vào quá trình cố định CO2 trong quang hợp, DNA vòng, ribosome.

	Chức năng
	- Là bào quan hấp thụ ánh sáng mặt trời thông qua quang hợp để tổng hợp nguồnvcacborhydrate cho mình và sinh vật khác. 



PHIẾU HỌC TẬP 2: Tìm hiểu về Lục lạp

	Đặc điểm
	Ti thể

	
	[image: ]

	Hình dạng
	Có nhiều hình dạng tùy loại tế bào

	Kích thước
	0,75 - 3 μm

	Cấu trúc
	- Gồm hai lớp màng, Lớp màng ngoài nhẵn, màng trong gấp nếp hình răng lược, trên đó có chứa các phức hệ enzyme của chuỗi truyền electron và enzyme ATP. 
- Khoảng không gian giữa hai lớp màng là kho chứa các ion H+ có vai trò trong quá trình tổng hợp ATP. 
- Chất nền của ti thể được bao bọc bởi màng trong, chứa nhiều enzyme xúc tác cho một số giai đoạn của quá trình hô hấp, chứa DNA vòng, ribosome.

	Chức năng
	- Phân giải cacborhydrate giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình chuyển hóa vật chất của tế bào.


PHIẾU HỌC TẬP 3(GV tải lên OLM và tạo phòng thi đấu)
Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Lục lạp có chức năng nào sau đây?
A. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa năng.                        
B. Đóng gói, vận chuyển các sản phẩm hữu cơ ra ngoài tế bào.                          
C. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại trong cơ thể.                              
D. Tham gia vào quá trình tổng hợp và vận chuyển lipid.
Câu 2. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể là 
	A. Được bao bọc bởi lớp màng đơn.	B. Có DNA vòng và ribosome 70s.
	C. Có chứa nhiều  loại enzyme hô hấp.	D. Có chứa  sắc tố quang hợp.
Câu 3. Trong peroxisome chứa các enzyme
      A. chuyển hóa lipid, khử độc cho tế bào (catalase phân giải H2O2 , uricase phân giải uric acid).
      B. hô hấp, giúp chuyển hóa năng lượng trong đường và các chất hữu cơ thành năng lượng ATP.
      C. quang hợp, tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.
      D. thủy phân tham gia vào quá trình tiêu hóa nội bào.
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể?
	A. Trong ti thể có chứa DNA mạch thẳng và ribosome.
	B. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở các tế bào là khác nhau.
	C. Màng trong của ti thể chứa hệ enzyme hô hấp.
	D. Ti thể được bao bọc bởi 2 lớp màng.
Câu 5. Bào quan được ví như “nhà máy năng lượng” của tế bào là
	A. Ribosome.	B. Bộ máy Golgi.	C. Lưới nội chất.	D. Ti thể.
Câu 6. Cấu trúc nằm bên trong bào quan lục lạp gồm hệ thống túi dẹt nối với nhau, xếp chồng lên nhau được gọi là
	A. thylakoid.	B. hạt grana.               C. bộ máy Golgi.           D. lưới nội chất.
Phần II. Trắc nghiệm đúng sai
Câu 7 [TF] Quan sát hình ảnh sau về bào quan ti thể và cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai?
[image: ]
a. Ti thể có màng kép, lớp màng trong lõm sâu vào bên trong tạo cấu trúc gọi là mào.
b. Chất nền ti thể là dịch chứa nhiều enzyme tham gia cố định CO2, chất khí hòa tan, glucose, DNA vòng kép.
c. DNA ti thể có kích thước nhỏ, dạng vòng kép, mã hóa một số protein, tRNA, rRNA.
d. Theo thuyết tiến hóa nội cộng sinh, ti thể có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ cộng sinh trong tế bào nhân thực.
Câu 8 [TF] Quan sát hình ảnh sau về bào quan lục lạp và cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai?
[image: ]
a. Lục lạp có cấu trúc màng kép, bên trong là chất nền(stroma), giữa hai màng là xoang gian màng.
b. Bên trong lục lạp có các túi dẹt(thylakoid) nối với nhau, nằm xếp chồng lên nhau tạo các hạt grana. 
c. Chất nền lục lạp(stroma) là dịch chứa nhiều enzyme, ribosome 70S, DNA, acid hữu cơ.
d. Trên màng thylakoid có chứa phức hệ ATP - synthetase, các sắc tố quang hợp(chlorophyl a, b và carotenoid).
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 9. Có bao nhiêu đặc điểm sau có ở cả ti thể và lục lạp?
+ Có hai lớp màng.
+ Có DNA dạng vòng, kép.
+ Có màng trong gấp nếp tạo các mào.
[bookmark: _Hlk160833697]+ Có chứa ribosome 70S.
+ Có các hạt grana.
Câu 10. Cho hình bên:5
6
7
1
2
3
4










- Vị trí số mấy trong hình là nơi chứa các enzyme của chuỗi truyền electron và tổng hợp ATP?
------------------------------------------------------------
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